
SBD Họ tên Ngày sinh Đơn vị dự tuyển Ghi chú
01 Trần Thị Hoàng Dung 02/01/1989 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

02 Lê Nguyên 06/10/1988 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

03 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh 07/08/1994 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

04 Lê Minh Tuệ 16/11/1984 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

05 Lưu Toàn Định 18/05/1993 Phòng Công nghệ thông tin Thi tuyển, miễn thi: Tiếng Anh, Tin học

06 Bùi Văn Đương 11/05/1994 Phòng Công nghệ thông tin Thi tuyển, miễn thi Tin học

07 Trần Hoài Nam 02/04/1990 Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

08 Nguyễn Văn Viên 02/10/1990 Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

09 Dương Ngọc Hồng 28/10/1988 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ môn Kinh doanh quốc tế Xét tuyển

10 Nguyễn Huệ Minh 14/06/1990 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Bộ môn Kinh doanh quốc tế Xét tuyển

11 Nguyễn Trí Minh 14/09/1990 Khoa Tài chính - Bộ môn Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

12 Hồ Thị Vân Anh 19/05/1981 Khoa Ngân hàng - Bộ môn Thị trường tài chính Xét tuyển

13 Đỗ Việt Linh 23/03/1990 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Bộ môn Công nghệ thương mại điện tử Thi tuyển, miễn thi Tin học

14 Phạm Nguyễn Hoàng Nam 23/09/1989 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Bộ môn Công nghệ thương mại điện tử Thi tuyển, miễn thi: Tiếng Anh, Tin học

15 Đặng Thanh Dũng 20/03/1972 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Bộ môn Hệ thống thông tin Xét tuyển

16 Nguyễn Đình Quý 26/01/1988 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Bộ môn Hệ thống thông tin Thi tuyển, miễn thi: Tiếng Anh, Tin học

17 Nguyễn Văn Dư 19/07/1971 Khoa Quản lý nhà nước Xét tuyển

18 Nguyễn Văn Giáp 03/05/1974 Khoa Quản lý nhà nước Xét tuyển

19 Huỳnh Đăng Khoa 20/10/1992 Khoa Quản lý nhà nước Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

20 Thạch Phước Hùng 10/05/1985 Khoa Quản lý nhà nước Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

21 Nguyễn Quỳnh Huy 18/01/1977 Khoa Quản lý nhà nước Xét tuyển

22 Nguyễn Vũ Huy 02/11/1968 Khoa Quản lý nhà nước Xét tuyển

23 Nguyễn Đăng Thuận An 05/04/1992 Viện Du lịch Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

24 Dương Ngọc Thắng 24/09/1984 Viện Du lịch Thi tuyển, miễn thi Tiếng Anh

25 Phạm Thị Kiên 17/02/1984 Khoa Lý luận chính trị Xét tuyển
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